PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
I. KIỂU DỮ LIỆU DANH SÁCH.
MỨC BIẾT
Câu 1: Về định nghĩa hàm trong Python:
a) Hàm được khai báo bằng từ khóa def. 
b) Hàm không thể có tên trùng với biến. 
c) Tên hàm có thể chứa khoảng trắng. 
d) Một hàm có thể không có tham số. 
Câu 2: Về return trong hàm:
a) return kết thúc việc thực thi hàm. 
b) Hàm có thể có nhiều lệnh return. 
c) Nếu hàm không có return, Python sẽ báo lỗi. 
d) return có thể trả về nhiều giá trị dưới dạng bộ.
Câu 3: Các đặc điểm cơ bản của hàm:
a) Hàm giúp giảm lặp mã chương trình. 
b) Hàm chỉ dùng được một lần trong chương trình. 
c) Hàm có thể được lưu trữ trong biến. 
d) Hàm phải luôn có ít nhất một tham số. 
MỨC HIỂU
Câu 4: Về tham số và đối số:
a) Tham số là biến khai báo trong định nghĩa hàm. 
b) Đối số là giá trị truyền vào khi gọi hàm. 
c) Số lượng tham số và đối số luôn phải bằng nhau. 
d) Có thể gán giá trị mặc định cho tham số. 
Câu 5: Về phạm vi biến trong hàm:
a) Biến khai báo trong hàm là biến cục bộ. 
b) Biến toàn cục có thể được truy cập từ bên trong hàm. 
c) Biến toàn cục có thể khai báo bằng từ khóa global. 
d) Biến cục bộ có thể sử dụng ở ngoài hàm sau khi hàm kết thúc. 
Câu 6: Về hàm có tham số mặc định:
a) Tham số mặc định phải được khai báo sau tham số bình thường. 
b) Hàm có thể không sử dụng giá trị mặc định khi truyền đối số. 
c) Có thể thay đổi giá trị mặc định khi định nghĩa hàm. 
d) Nếu không truyền đối số thì dùng giá trị mặc định. 

MỨC VẬN DỤNG
Câu 7: Xét đoạn mã:
def greet(name="Guest"):
    print("Hello,", name)
a) greet() sẽ in ra Hello, Guest. 
b) greet("Anna") sẽ in ra Hello, Anna. 
c) Nếu không truyền giá trị, hàm sẽ báo lỗi. 
d) Hàm này không thể có thêm tham số khác. 
Câu 8: Xét đoạn mã:
def add(x, y):
    return x + y
a) add(2, 3) trả về 5. 
b) add("a", "b") trả về lỗi. 
c) add("a", "b") trả về "ab". 
d) Hàm add chỉ cộng được số nguyên. 
Câu 9: Về hàm đệ quy:
a) Hàm đệ quy là hàm tự gọi lại chính nó. 
b) Hàm đệ quy luôn cần có điều kiện dừng. 
c) Hàm đệ quy chạy mãi mãi nếu không có điều kiện dừng. 
d) Hàm đệ quy luôn nhanh hơn hàm lặp. 
Câu 10: Về hàm lồng nhau:
def outer():
    def inner():
        return "Hi"
    return inner()
a) Hàm inner được định nghĩa bên trong outer. 
b) Hàm inner có thể gọi trực tiếp từ ngoài outer. 
c) Hàm outer trả về kết quả của inner. 
d) Hàm lồng nhau không được phép trong Python. 




II. KIỂU XÂU KÍ TỰ.
 MỨC BIẾT
Câu 1: Về khai báo xâu ký tự:
a) Một xâu có thể được đặt trong dấu nháy đơn hoặc kép. 
b) s = 'Hello' và s = "Hello" là như nhau. 
c) Xâu có thể rỗng, ví dụ s = "". 
d) Xâu là kiểu dữ liệu có thể thay đổi. 
Câu 2: Về thao tác cơ bản với xâu:
a) Hàm len(s) trả về độ dài của xâu.
b) Có thể duyệt xâu bằng vòng lặp for. 
c) Có thể thay đổi ký tự tại vị trí cụ thể trong xâu. 
d) Các ký tự trong xâu được đánh chỉ số từ 0. 
Câu 3: Về chỉ số trong xâu:
a) s[0] là ký tự đầu tiên của xâu. 
b) s[-1] là ký tự cuối cùng. 
c) Truy cập s[len(s)] sẽ trả về ký tự cuối. 
d) Có thể cắt xâu bằng toán tử [:]. 
MỨC HIỂU
Câu 4: Về nối và lặp xâu:
a) Dùng dấu + để nối 2 xâu. 
b) Dùng * để lặp lại xâu nhiều lần. 
c) 'a' + 3 cho kết quả 'a3'. 
d) 'abc' * 2 cho kết quả 'abcabc'. 
Câu 5: Về thao tác kiểm tra xâu:
a) 'in' có thể dùng để kiểm tra một ký tự trong xâu. 
b) 'a' in 'cat' cho kết quả True. 
c) 'dog' in 'catalog' cho kết quả True. 
d) in không thể kiểm tra một xâu con. 
Câu 6: Về các hàm xử lý xâu:
a) s.lower() chuyển xâu thành chữ thường. 
b) s.upper() chuyển xâu thành chữ hoa. 
c) s.replace('a', 'b') thay thế tất cả ký tự 'a' bằng 'b'. 
d) s.find('x') luôn trả về vị trí đầu tiên của 'x', hoặc -1 nếu không tìm thấy. 


MỨC VẬN DỤNG
Câu 7: Cho s = "Python"
a) s[1:4] trả về 'yth'. 
b) s[::2] trả về 'Pto'. 
c) s[::-1] đảo ngược chuỗi. 
d) s[2:100] gây lỗi vì vượt chỉ số. 
Câu 8: Cho s = "banana"
a) s.count("a") trả về 3. 
b) s.find("na") trả về 2. 
c) s.replace("na", "-") trả về 'ba--'. 
d) s.index("x") gây lỗi vì "x" không có trong xâu. 
Câu 9: Cho s = "abc123"
a) s.isalpha() trả về True. 
b) s.isalnum() trả về True. 
c) s.isdigit() trả về False. 
d) s[0].isalpha() trả về True. 
Câu 10: Cho s = " OpenAI "
a) s.strip() trả về "OpenAI". 
b) s.lstrip() xóa khoảng trắng bên trái. 
c) s.rstrip() xóa khoảng trắng bên phải. 
d) s.strip("A") xóa toàn bộ ký tự "A" trong xâu. 
III. HÀM TRONG PYTHON.
MỨC BIẾT
Câu 1: Về định nghĩa hàm trong Python:
a) Hàm được khai báo bằng từ khóa def. 
b) Hàm không thể có tên trùng với biến. 
c) Tên hàm có thể chứa khoảng trắng. 
d) Một hàm có thể không có tham số. 
Câu 2: Về return trong hàm:
a) return kết thúc việc thực thi hàm. 
b) Hàm có thể có nhiều lệnh return. 
c) Nếu hàm không có return, Python sẽ báo lỗi. 
d) return có thể trả về nhiều giá trị dưới dạng bộ.
Câu 3: Các đặc điểm cơ bản của hàm:
a) Hàm giúp giảm lặp mã chương trình. 
b) Hàm chỉ dùng được một lần trong chương trình. 
c) Hàm có thể được lưu trữ trong biến. 
d) Hàm phải luôn có ít nhất một tham số. 
[bookmark: _GoBack]MỨC HIỂU
Câu 4: Về tham số và đối số:
a) Tham số là biến khai báo trong định nghĩa hàm. 
b) Đối số là giá trị truyền vào khi gọi hàm. 
c) Số lượng tham số và đối số luôn phải bằng nhau. 
d) Có thể gán giá trị mặc định cho tham số. 
Câu 5: Về phạm vi biến trong hàm:
a) Biến khai báo trong hàm là biến cục bộ. 
b) Biến toàn cục có thể được truy cập từ bên trong hàm. 
c) Biến toàn cục có thể khai báo bằng từ khóa global. 
d) Biến cục bộ có thể sử dụng ở ngoài hàm sau khi hàm kết thúc. 
Câu 6: Về hàm có tham số mặc định:
a) Tham số mặc định phải được khai báo sau tham số bình thường. 
b) Hàm có thể không sử dụng giá trị mặc định khi truyền đối số. 
c) Có thể thay đổi giá trị mặc định khi định nghĩa hàm. 
d) Nếu không truyền đối số thì dùng giá trị mặc định. 
MỨC VẬN DỤNG
Câu 7: Xét đoạn mã:
def greet(name="Guest"):
    print("Hello,", name)
a) greet() sẽ in ra Hello, Guest. 
b) greet("Anna") sẽ in ra Hello, Anna. 
c) Nếu không truyền giá trị, hàm sẽ báo lỗi. 
d) Hàm này không thể có thêm tham số khác. 
Câu 8: Xét đoạn mã:
def add(x, y):
    return x + y
a) add(2, 3) trả về 5. 
b) add("a", "b") trả về lỗi. 
c) add("a", "b") trả về "ab". 
d) Hàm add chỉ cộng được số nguyên. 
Câu 9: Về hàm đệ quy:
a) Hàm đệ quy là hàm tự gọi lại chính nó. 
b) Hàm đệ quy luôn cần có điều kiện dừng. 
c) Hàm đệ quy chạy mãi mãi nếu không có điều kiện dừng. 
d) Hàm đệ quy luôn nhanh hơn hàm lặp. 


Câu 10: Về hàm lồng nhau:
def outer():
    def inner():
        return "Hi"
    return inner()
a) Hàm inner được định nghĩa bên trong outer. 
b) Hàm inner có thể gọi trực tiếp từ ngoài outer. 
c) Hàm outer trả về kết quả của inner. 
d) Hàm lồng nhau không được phép trong Python. 
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